
PHỤ LỤC IV 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN 

GIAO THÔNG HÀNG HẢI​
(Ban hành kèm theo Thông tư số .…./2022/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải) 

STT Tên phương tiện, thiết bị/đơn vị tính 

(cái hoặc bộ) 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng Ghi chú 

Thanh tra 
Cục Hàng 
hải Việt 

Nam 

Cơ quan 
Cảng vụ 
hàng hải 

Đại diện 
Cảng vụ 
hàng hải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Phương tiện đo độ dài 2 2 2  

2 Thiết bị ghi âm và ghi hình 2 1 1  

3 Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh 1 1 1  

4 Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả 1 1 1  

5 Phương tiện đo độ sâu của nước 1 1 1  

6 Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi 
thở 

1 1 1  

7 Phương tiện đo tốc độ phương tiện giao 
thông có ghi hình ảnh 

1 1 1  

8 Phương tiện đo nồng độ khí thải 1 1 1  

9 Phương tiện đo cường độ ánh sáng 1 1 1  

10 Phương tiện đo vận tốc dòng chảy 1 1 1  

11 Phương tiện đo nhanh nước thải, mặt 
nước 

1 1 1  



12 Phương tiện phân tích nước thải, nước 
mặt và chất lỏng 

1 1 1  

13 Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết 
quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật nghiệp vụ 

1 1 1  

 

Nguồn: Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT 


